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Đặc điểm kỹ thuật 

Hệ thống 

Bộ xử lý 32 Bit 

Bộ nhớ 16M 

Cổng Đầu vào/Đầu ra 

Đầu vào Cảm biến cửa x 1, Nút nhấn x 1, Đầu vào cảnh báo x 1 

 
Đầu ra 

Relay : Khóa cửa × 1,   

TTL: Còi × 1, Đầu ra cảnh báo×2 

Đầu đọc thẻ Đầu đọc thẻ x 1 

Tính năng đọc thẻ 

Tần số đọc thẻ 13.56MHz(Mifare) 

Khoảng cách đọc thẻ tối đa 3-8cm (max.) 

Thời gian đáp ứng <0.1s 

Dung lượng lưu trữ 

Số lượng thẻ 30,000 

Số lượng sự kiện 150,000 

 

 

Giao tiếp 

Giao tiếp tới PC RJ45(10/100M) 

Giao tiếp tới đầu đọc Wiegand 

Thông số chung 

Chức năng thời gian thực Có 

Còi có 

Bàn phím  Phím cảm ứng 

Nguồn 9-15DC/200mA 

Nhiệt độ hoạt động -5°C~+55°C 

Độ ẩm hoạt động ≤95% 

Kích thước (W×D×H) 97mm*16mm *150mm 

Khối lượng 0.3Kg 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Tính năng 

· Màn hình LCD và bàn phím cảm ứng 

· Hỗ trợ 30,000 thẻ và 150,000 bản ghi 
·  Hỗ trợ mở khóa bằng thẻ, mật khẩu và cả hai 

·  Kết nối TCP/IP tới  PC 

·  Kết nối tới đầu đọc thẻ khác bằng chuẩn Wiegand 

·  Có chế độ Anti-passback, nhiều thẻ mở. 

·  Có thể kết nối tới phần mềm chấm công. 
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Đầu đọc thẻ StandAlone 
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 Kích thước   Ứng dụng  
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